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CHUƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số..../QĐ-CĐKG ngày...tháng...năm 201..

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kiên Giang  )

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành, nghề: 5510303
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học Cơ sở hoặc tương đương trở lên
Thời gian đào tạo: 1,5 năm (THPT) - 2 năm (THCS)
1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung:

 Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ trung cấp có nhận thức đúng đắn về chính trị, pháp luật, Quốc phòng an ninh, kỹ năng rèn luyện sức khỏe, kiến thức và kỹ năng  nghề nghiệp để thực hiện các công việc như: tính toán, lựa chọn, lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.  

1.2 Mục tiêu cụ thể:

1.2.1 Kiến thức

- Nhận thức đúng đắn về Chính trị, Pháp luật, Quốc phòng - An ninh và kỹ năng rèn luyện sức khỏe phục vụ cuộc sống, nghề nghiệp và học tập nâng cao;

- Vận dụng kiến thức về an toàn điện, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp vào quá trình sản xuất;

- Trình bày nguyên lý hoạt động, chức năng, đặc tính của các loại thiết bị điện, hệ thống điện như: các loại cảm biến, các loại máy điện, hệ thống điện khí nén cơ bản, hệ thống tự động điều khiển;

- Trình bày các thông số cơ bản của thiết bị đo lường điện, điện tử và nguyên lý hoạt động các mạch điện, điện tử và điện tử công suất cơ bản trong công nghiệp và dân dụng.

- Tính toán các khí cụ điện cho hệ thống điện cơ bản trong công nghiệp, thiết bị bảo vệ cho hệ thống cung cấp điện hạ thế, hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

1.2.2 Kỹ năng

- Vận dụng được kiến thức đã học để sửa chữa các loại thiết bị điện dân dụng, các động cơ điện, máy phát điện có công suất trung bình và nhỏ; Ứng dụng các các loại cảm biến cơ bản như điện quang, điện dung, nhiệt, vi sai, tốc độ… vào thực tế công việc;

- Thi công các mạch điện khí nén cơ bản; mạch điều khiển tự động cơ bản, hệ thống cung cấp điện hạ thế, hệ thống điện chiếu sáng dân dụng và công nghiệp theo sơ đồ;

- Lắp đặt và vận hành các mạch điều khiển tự động trong công nghiệp với bộ cảm biến, bộ điều khiển lập trình;

- Thực hiện bảo trì và bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện trong nhà máy, xí nghiệp;

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông, lập kế hoạch và quản lý thời gian, viết hồ sơ và phỏng vấn xin việc.

- Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

- Sử dụng được các phần mềm ứng dụng, tìm kiếm thông tin và sử dụng các tiện ích của internet vào chuyên môn.
1.2.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi. Có thể hướng dẫn, giám sát, đánh giá hoạt động những người khác thực hiện công việc đã định sẵn trong lĩnh vực điện, điện tử.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

- Có tinh thần học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tự tin và sáng tạo trong công việc.
1.3 Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

Người tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ Trung cấp có thể đảm nhận các công việc kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật trong các nhà máy, khu dịch vụ... với nhiệm vụ thi công, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các loại máy điện, hệ thống điều khiển tự động, hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra, người học có thể tự mở dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 23
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1605 giờ (62 tín chỉ)

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 285 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên ngành: 1320 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 444 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1161 giờ

3. Nội dung chương trình:

	Mã MH/MĐ
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	Tên môn học/mô đun
	
	 
	Trong đó

	 
	
	 
	

	 
	
	 
	Phần 

	 
	
	Tổng số
	Giáo viên giảng dạy

	 
	
	 
	Lý thuyết
	TH/TT/TN/
	Kiểm tra

	 
	
	 
	
	BT/TL
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	15
	285
	104
	166
	15

	MH1
	Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH2
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH3
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH4
	Giáo dục QP &AN
	3
	45
	21
	21
	3

	MH5
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH6
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	MH7
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	10
	18
	2

	II
	Các môn học/mô đun chuyên môn ngành, nghề
	47
	1320
	340
	929
	51

	II.1
	Môn học/mô đun cơ sở
	7
	150
	62
	80
	8

	MH 08
	Vẽ điện
	2
	30
	16
	12
	2

	MH 09
	Mạch điện
	2
	30
	16
	12
	2

	MĐ 10
	Điện tử cơ bản
	3
	90
	30
	56
	4

	II.2
	Môn học/mô đun chuyên môn ngành, nghề
	27
	780
	177
	583
	20

	MH 11
	Cung cấp điện 
	3
	45
	25
	18
	2

	MH 12
	Máy điện
	4
	60
	36
	22
	2

	MĐ 13
	Lắp đặt - Sửa chữa TB điện dân dụng
	4
	120
	30
	86
	4

	MĐ 14
	Sửa chữa - Vận hành MĐ
	4
	120
	30
	86
	4

	MĐ 15
	Trang bị điện
	5
	150
	36
	110
	4

	MĐ 16
	Điều khiển Điện khí nén
	2
	60
	20
	36
	4

	MĐ 17
	Thực tập doanh nghiệp 
	5
	225
	0
	225
	0

	II.3
	Môn học/mô đun tự chọn
	13
	390
	101
	266
	23

	MĐ 18
	Thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp
	3
	90
	30
	56
	4

	MĐ 19
	Hệ thống điều khiển thông minh
	3
	90
	30
	56
	4

	MĐ 20
	AutoCad trong KT điện
	2
	60
	14
	42
	4

	MĐ 21
	Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	2
	60
	14
	42
	4

	MĐ 22
	Điện tử công suất
	2
	60
	14
	42
	4

	MĐ 23
	Biến tần
	2
	60
	14
	42
	4

	MĐ 24
	Hàn - nguội
	2
	60
	15
	42
	3

	MĐ 25
	ARDUINO cơ bản
	2
	60
	14
	42
	4

	Tổng cộng
	62
	1605
	444
	1095
	66


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1 Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian các hoạt động ngoại khóa:

- Chương trình áp dụng cho 02 đối tượng: 

+ Đối tượng tốt nghiệp THPT: Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ Trung cấp được bố trí giảng dạy trong 3 học kỳ, thời gian học mỗi học kỳ 17 tuần, trong đó có thực tập doanh nghiệp 6 tuần.

+ Đối tượng THCS: Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ Trung cấp được bố trí giảng dạy trong 4 học kỳ (03 học kỳ đầu bố trí học không quá 20 giờ/tuần), thời gian học mỗi học kỳ 17 tuần, trong đó có thực tập doanh nghiệp 6 tuần.

Các môn học/mô đun trong chương trình được phân bổ thời gian, trình tự đảm bảo học sinh tích lũy và tăng dần trình độ kiến thức và kỹ năng theo từng học kỳ, năm học nhằm đáp ứng Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (8 bậc). Tùy theo tình hình thực tế Nhà trường, các hoạt động ngoại khóa được bố trí hợp lý trong từng học kỳ.

4.2 Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình chi tiết

4.3 Hướng dẫn thi và xét công nhận tốt nghiệp:

Đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ 

Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số môn học, mô đun theo quy định trong chương trình đào tạo.

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp.

Các chú ý khác (nếu có)
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